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	DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, THAY THẾ
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	[bookmark: Chuong1]
	Căn cứ pháp lý
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008, được sửa đổi, bổ sung ngày 25 tháng 11 năm 2014, ngày 12 tháng 6 năm 2018, ngày 13 tháng 11 năm 2020 và ngày 11 tháng 01 năm 2022;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung ngày 12 tháng 11 năm 2021; 
Căn cứ Luật Tố tụng hành chính ngày 25 tháng 11 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung ngày 26 tháng 11 tháng 2019;
Căn cứ Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự;
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.
	Căn cứ pháp lý
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 05 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung ngày 12 tháng 11 năm 2021, ngày 10 tháng 12 năm 2025; 
Căn cứ Luật Tố tụng hành chính ngày 25 tháng 11 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung ngày 26 tháng 11 tháng 2019;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Luật Dữ liệu số ngày 30 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;
Căn cứ Nghị định số     /2026/NĐ-CP ngày     tháng     năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Nghị định số    /2026/NĐ-CP ngày     tháng     năm 2026 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên;
Căn cứ Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định số 09/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự;
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.
	
Bổ sung các căn cứ là quy định mới hiện hành để phù hợp với thẩm quyền ban hành.

	
	Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
	Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
	

	
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính (sau đây gọi chung là báo cáo thống kê thi hành án dân sự); sử dụng và công bố, phổ biến thông tin thống kê; kiểm tra, thẩm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm trong việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự. 
2. Đối tượng áp dụng
a) Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng; Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Cục Thi hành án dân sự); Phòng Thi hành án quân khu và tương đương (sau đây gọi chung là Phòng Thi hành án cấp quân khu); Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Chi cục Thi hành án dân sự);
b) Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính; Chấp hành viên, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp làm công tác thi hành án dân sự trong quân đội;
c) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật.
	[bookmark: Dieu1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính gồm nội dung cơ sở tạo lập thông tin thống kê, chế độ báo cáo thống kê; việc lập và gửi báo cáo thống kê; quản lý, sử dụng, công bố và phổ biến thông tin thống kê; kiểm tra,  trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê.

	Bổ sung nội dung về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và ứng dụng CNTT để đáp ứng yêu cầu thực hiện báo cáo trên môi trường số; đồng thời cập nhật tên gọi, tổ chức hệ thống THADS theo mô hình một cấp.
Căn cứ: Điều 5; Điều 10 khoản 2 điểm d; Điều 17–20 Luật THADS 106/2025/QH15; Điều 3 Nghị định 09/2026/NĐ-CP; Quyết định 89/QĐ-BTP.





	
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính (sau đây gọi chung là báo cáo thống kê thi hành án dân sự); sử dụng và công bố, phổ biến thông tin thống kê; kiểm tra, thẩm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm trong việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự. 
2. Đối tượng áp dụng
a) Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng; Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Cục Thi hành án dân sự); Phòng Thi hành án quân khu và tương đương (sau đây gọi chung là Phòng Thi hành án cấp quân khu); Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Chi cục Thi hành án dân sự);
b) Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính; Chấp hành viên, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp làm công tác thi hành án dân sự trong quân đội;
c) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật.
	[bookmark: Dieu2]Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan được giao nhiệm vụ theo dõi thi hành án hành chính, bao gồm:
a) Cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp;
b) Cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng;
c) Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố;
đ) Văn phòng Thi hành án dân sự.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật 
 
	Tách từ khoản 2 Điều 1 TT 05
Quy định rõ 

	
	Điều 2. Hệ thống biểu mẫu thống kê 
Biểu mẫu báo cáo thống kê thi hành án dân sự ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm:
1. Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc.
2. Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền.
3. Kết quả thi hành các khoản thu cho ngân sách nhà nước.
4. Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc chia theo cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên.
5. Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền chia theo cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên.
6. Kết quả đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự.
7. Kết quả áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế trong thi hành án dân sự.
8. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về thi hành án dân sự.
9. Kết quả tiếp công dân trong thi hành án dân sự.
10. Kết quả giám sát, kiểm sát, kiểm tra thi hành án dân sự.
[bookmark: _Hlk131366950]11. Kết quả giải quyết bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự.
[bookmark: _Hlk131367235]12. Kết quả theo dõi thi hành án hành chính.
	[bookmark: Dieu3]Điều 3. Hệ thống biểu mẫu thống kê 
1. Biểu mẫu báo cáo thống kê ban hành kèm theo Thông tư bao gồm:
a) Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc chia theo cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên;
b) Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền chia theo cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên;
c) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về thi hành án dân sự;
d) Kết quả tiếp công dân trong thi hành án dân sự;
đ) Kết quả theo dõi thi hành án hành chính.
2. Cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp; cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố; cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng được phép cấu hình, thiết lập, trích xuất các biểu mẫu, báo cáo thống kê trên Nền tảng số trong lĩnh vực thi hành án dân sự hoặc các hệ thống thông tin có liên quan để phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành.
Việc cấu hình, thiết lập phải bảo đảm không làm thay đổi nội dung, chỉ tiêu thống kê cơ bản của hệ thống biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này, bảo đảm tính thống nhất, chính xác của số liệu thống kê và không làm phát sinh nghĩa vụ báo cáo mới.

	Việc giản hệ thống biểu mẫu xuất phát từ thực tiễn triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực THADS. Hiện nay, hồ sơ THADS đã được quản lý, cập nhật và lưu trữ trên môi trường điện tử, phản ánh đầy đủ các thông tin của một việc thi hành án như loại bản án, quyết định, nội dung nghĩa vụ thi hành án và quá trình tổ chức thi hành án. Một số thông tin trong quá trình tổ chức thi hành án đã được quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành và có thể trích xuất dữ liệu khi có yêu cầu. 
Bổ sung quy định tại khoản 2: Quy định này nhằm tạo cơ sở pháp lý linh hoạt cho các cơ quan trong hệ thống thi hành án dân sự chủ động khai thác, cấu hình, trích xuất dữ liệu thống kê trên Nền tảng số phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành theo thực tiễn; đồng thời vẫn bảo đảm nguyên tắc thống nhất hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu, tính chính xác của số liệu và không làm phát sinh thêm nghĩa vụ báo cáo.

	
	Điều 3. Cơ quan, cá nhân thực hiện biểu mẫu thống kê và trách nhiệm thực hiện biểu mẫu thống kê 
1. Cơ quan, cá nhân thực hiện biểu mẫu thống kê
a) Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp;
b) Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng;
c) Cục Thi hành án dân sự;
d) Phòng Thi hành án cấp quân khu;
đ) Chi cục Thi hành án dân sự;
e) Chấp hành viên làm công tác thi hành án dân sự tại các cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án trong quân đội;
g) Người được phân công làm công tác báo cáo thống kê thi hành án dân sự trong cơ quan quản lý thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án trong quân đội.
2. Trách nhiệm thực hiện biểu mẫu báo cáo thống kê
Trách nhiệm thực hiện biểu mẫu báo cáo thống kê thi hành án dân sự được quy định tại Phụ lục Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê thi hành án dân sự (quy định trách nhiệm thực hiện biểu mẫu) kèm theo Thông tư này.
	[bookmark: Dieu4]Điều 4. Cơ quan thực hiện biểu mẫu thống kê và trách nhiệm thực hiện biểu mẫu thống kê 
1. Cơ quan thực hiện biểu mẫu thống kê gồm:
a) Cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp;
b) Cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng;
c) Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố;
d) Văn phòng thi hành án dân sự;
2. Các cơ quan thực hiện biểu mẫu báo cáo thống kê như sau:
a) Cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp thực hiện các biểu mẫu báo cáo thống kê theo quy định tại khoản 1 Điều 3 và đầy đủ các kỳ báo cáo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư này;
b) Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố thực hiện các biểu mẫu báo cáo thống kê theo quy định tại khoản 1 Điều 3 và theo các kỳ báo cáo 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 10 tháng, 12 tháng quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư này;
c) Văn phòng thi hành án dân sự thực hiện các biểu mẫu báo cáo thống kê theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 3 và theo các kỳ báo cáo 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 10 tháng, 12 tháng quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư này;
d) Cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan thi hành án cấp quân khu thực hiện các biểu mẫu báo cáo thống kê theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 3 và theo các kỳ báo cáo 06 tháng, 10 tháng và 12 tháng quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư này.
	Bỏ quy định cá nhân thực hiện biểu mẫu mà chỉ quy định trách nhiệm của cơ quan. Lý do: phù hợp với nguyên tắc trách nhiệm pháp lý trong hoạt động thống kê nhà nước, theo đó chủ thể chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của số liệu là cơ quan, tổ chức; việc phân công cá nhân thực hiện là công việc nội bộ, thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của người đứng đầu cơ quan, không cần thiết phải quy định cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật.
Nếu quy định cứng trách nhiệm cho một cá nhân cụ thể có thể không phản ánh đúng thực tế tổ chức công việc, đồng thời gây khó khăn khi có thay đổi về nhân sự.
Bổ sung khoản 2 thu hút từ phụ lục trách nhiệm báo cáo của các cơ quan, đơn vị theo hướng quy định các cơ quan tổ chức phải thực hiện chế độ báo cáo phù hợp với từng kỳ theo yêu cầu của việc tổng hợp báo cáo thống kê.



	
	Điều 4. Cơ quan nhận báo cáo thống kê 
1. Bộ Tư pháp.
2. Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp.
3. Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp.
4. Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng.
5. Tư lệnh cấp quân khu.
6. Cục Thi hành án dân sự.
7. Phòng Thi hành án cấp quân khu.
8. Chi cục Thi hành án dân sự.
	Lược bỏ
	Đưa vào nơi nhận tại các biểu mẫu, tránh việc lập  theo ý kiến góp ý của Tổ soạn thảo. Việc quy định cơ quan nhận báo cáo thống kê được thể hiện trực tiếp trong biểu mẫu là phù hợp, nhằm bảo đảm tính rõ ràng, thống nhất trong tổ chức thực hiện và thuận tiện cho việc lập, gửi, tiếp nhận báo cáo.

	
	
	[bookmark: Dieu6]Điều 5. Nguyên tắc lập và gửi báo cáo thống kê
1. Số liệu thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính là bộ phận của hệ thống thông tin thống kê ngành Tư pháp. 
2. Báo cáo thống kê thi hành án dân sự phải được lập đầy đủ, chính xác, khách quan, trung thực, phản ánh đúng tình hình, kết quả thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính trong kỳ báo cáo.
3. Việc lập báo cáo thống kê phải căn cứ vào dữ liệu được cập nhật trên phương tiện điện tử; trường hợp hệ thống chưa sẵn sàng hoặc chưa có dữ liệu điện tử thì căn cứ vào hồ sơ nghiệp vụ thi hành án dân sự và tài liệu có liên quan, bảo đảm thống nhất giữa số liệu báo cáo và hồ sơ nghiệp vụ.
Đối với số liệu báo cáo thống kê trên Nền tảng số trong lĩnh vực thi hành án dân sự, việc chỉnh sửa số liệu chỉ được xem xét trong trường hợp đặc biệt do lỗi kỹ thuật của hệ thống trên cơ sở xác nhận của Cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Tư pháp và phải thực hiện đúng thẩm quyền, quy trình; bảo đảm lưu vết, ký số và trách nhiệm giải trình theo quy định.
4. Báo cáo thống kê được thực hiện đúng biểu mẫu, thời điểm thống kê số liệu và thời hạn gửi báo cáo theo quy định tại Thông tư này.
5. Cơ quan, đơn vị, cá nhân lập báo cáo thống kê chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cấp có thẩm quyền về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của số liệu báo cáo.
6. Số liệu trong báo cáo thống kê là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch công tác, chỉ đạo, điều hành và phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự.
7. Việc lập, gửi, nhận và tổng hợp báo cáo thống kê được thực hiện thống nhất, kịp thời, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin; thực hiện bằng phương tiện điện tử thông qua môi trường số phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và Luật Thống kê; trường hợp phương tiện điện tử chưa sẵn sàng thì thực hiện bằng phương tiện khác theo quy định.
	Khoản 1: Lấy 1 phần của Điều 6, TT 05.
Điều mới
Nhằm bảo đảm số liệu thống kê được lập đầy đủ, chính xác, khách quan, trung thực và thống nhất trong toàn hệ thống.
Quy định này đồng thời bảo đảm sự đồng bộ giữa số liệu thống kê và dữ liệu trên phần mềm nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu của ngành; tăng cường trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân lập báo cáo; và nâng cao giá trị sử dụng của số liệu thống kê trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.



	
	Điều 5. Kỳ báo cáo thống kê 
Báo cáo thống kê thi hành án dân sự bao gồm báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo thống kê đột xuất:
1. Báo cáo thống kê định kỳ gồm kỳ báo cáo thống kê 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, 12 tháng. Kỳ báo cáo thống kê 12 tháng là kỳ báo cáo thống kê năm. 
Kỳ báo cáo thống kê được tính bắt đầu từ ngày 01/10 của năm hiện tại, kết thúc vào ngày cuối tháng của các kỳ báo cáo thống kê. Năm báo cáo thống kê thi hành án dân sự bắt đầu từ ngày 01/10 năm trước, kết thúc vào ngày 30/9 năm sau.
2. Báo cáo thống kê đột xuất được thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản của người có thẩm quyền, nhằm thực hiện các yêu cầu về quản lý nhà nước trong thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. Văn bản của người có yêu cầu báo cáo thống kê đột xuất phải nêu rõ thời gian, thời hạn, nội dung báo cáo thống kê và các yêu cầu khác (nếu có) để cơ quan, cá nhân được yêu cầu thực hiện.
	[bookmark: Dieu7]Điều 6. Kỳ báo cáo thống kê 
1. Báo cáo thống kê thi hành án dân sự bao gồm báo cáo thống kê 01 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, 12 tháng  và báo cáo thống kê đột xuất.
Kỳ báo cáo thống kê 12 tháng là kỳ báo cáo thống kê năm bắt đầu từ ngày 01/10 năm trước, kết thúc vào ngày 30/9 năm sau.
2. Báo cáo thống kê đột xuất được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước trong thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. Văn bản của người có yêu cầu báo cáo thống kê đột xuất phải nêu rõ thời gian, thời hạn, nội dung báo cáo thống kê và các yêu cầu khác (nếu có) để cơ quan, cá nhân được yêu cầu thực hiện.

	Giữ nguyên quy định

	
	Điều 6. Giá trị pháp lý của số liệu thống kê 
Số liệu thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính là bộ phận của số liệu thống kê Ngành Tư pháp; là một trong những căn cứ để thực hiện việc quản lý, điều hành công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. Sau khi công bố, phổ biến, số liệu thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính có giá trị pháp lý. Không tổ chức, cá nhân nào được thay đổi hoặc ép buộc tổ chức, cá nhân khác công bố, phổ biến số liệu thống kê thi hành án dân sự sai sự thật.
	[bookmark: Dieu8]Điều 7. Giá trị của số liệu thống kê 
  1. Thông tin, số liệu thống kê được thu thập, tổng hợp, lập và cung cấp theo quy định tại Thông tư này là số liệu thống kê chính thức, được sử dụng để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và làm căn cứ để công bố và phổ biến số liệu thống kê theo quy định của pháp luật.
2. Việc sử dụng thông tin, số liệu thống kê quy định tại khoản 1 Điều này không thay thế các tài liệu, hồ sơ nghiệp vụ và không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm sử dụng thống nhất số liệu thống kê theo quy định tại khoản 1 Điều này trong quá trình quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ được giao; trường hợp sử dụng số liệu khác phải nêu rõ nguồn, thời điểm và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu đó.
	Lược bỏ đoạn “ Số liệu thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính là bộ phận của số liệu thống kê Ngành Tư pháp” vì đã bổ sung ở điều nguyên tắc.
Điều 7 quy định về giá trị của số liệu thống kê theo hướng xác định số liệu thống kê là nguồn thông tin chính thức trong phạm vi ngành, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công bố theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, làm rõ số liệu thống kê không thay thế hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ và không phải là căn cứ trực tiếp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ pháp lý, qua đó bảo đảm phân định rõ giữa chức năng thống kê và chức năng nghiệp vụ.
Bên cạnh đó, quy định trách nhiệm sử dụng thống nhất số liệu trong toàn hệ thống, góp phần bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch của thông tin thống kê, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự.
Căn cứ: Điều 10–13 Luật Giao dịch điện tử 2023; Điều 11, Điều 12 Luật Dữ liệu 2024; Điều 5 Luật THADS 106/2025/QH15.


	
	Điều 7. Phương pháp tính trong báo cáo thống kê 
Số liệu báo cáo thống kê thi hành án dân sự được tính theo phương pháp lũy kế và hướng dẫn chi tiết tại các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư này.
	[bookmark: Dieu9]Điều 8. Phương pháp tính trong báo cáo thống kê 
Số liệu báo cáo thống kê thi hành án dân sự được tính theo phương pháp lũy kế. Phương pháp tính cụ thể đối với từng chỉ tiêu thống kê được hướng dẫn chi tiết tại các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư này.
	Giữ nguyên

	
	
	[bookmark: Dieu10]Điều 9. Nguồn số liệu để lập báo cáo thống kê
1. Số liệu sử dụng để lập báo cáo thống kê được khai thác, tổng hợp từ Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự; trường hợp chưa có hoặc chưa đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu thì được khai thác từ phương tiện điện tử khác, hồ sơ nghiệp thi hành án dân sự và tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
2. Số liệu trong báo cáo thống kê phải được hình thành từ kết quả thực hiện nghiệp vụ thi hành án dân sự, bảo đảm được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời và có thể kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu có liên quan.
3.  Trường hợp số liệu trên Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự, phương tiện điện tử có sự khác biệt so với hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu có liên quan thì cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu để xác định nguyên nhân chênh lệch và thực hiện như sau:
a) Trường hợp xác định số liệu trên Cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật đầy đủ thì phải kịp thời cập nhật, điều chỉnh theo hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu có liên quan;
b) Trường hợp chưa thể xác định ngay nguyên nhân hoặc chưa kịp điều chỉnh thì việc lập báo cáo thống kê phải căn cứ vào hồ sơ nghiệp vụ, đồng thời ghi chú rõ nội dung chênh lệch và thực hiện điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu sau khi có kết quả xác minh.
	Điều mới
Bảo đảm thống nhất nguồn số liệu trong toàn Hệ thống THADS.
Trước đây, số liệu thống kê được tổng hợp từ nhiều nguồn như sổ nghiệp vụ, bảng tổng hợp thủ công, phần mềm hỗ trợ riêng lẻ…, dẫn đến nguy cơ chênh lệch số liệu giữa các cấp, thiếu đồng bộ và khó kiểm chứng. Việc xác định Nền tảng số THADS là nguồn dữ liệu chính thức, duy nhất để trích xuất báo cáo giúp thống nhất cách hiểu, cách tính và phạm vi số liệu trong toàn hệ thống.
Mặt khác, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và quản lý dữ liệu nhà nước.
- Khi biểu mẫu được trích xuất tự động từ cơ sở dữ liệu đã chuẩn hóa, cơ quan THADS các cấp giảm đáng kể thời gian tổng hợp, hạn chế sai sót cơ học, tập trung nguồn lực cho công tác kiểm soát chất lượng và phân tích số liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành.
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	Điều 8. Lập báo cáo thống kê 
1. Kết thúc kỳ báo cáo thống kê, các cơ quan, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này phải chốt số liệu, khóa sổ để lập biểu báo cáo thống kê. Kết quả của kỳ nào phải báo cáo trong kỳ đó. Nghiêm cấm việc chuyển số liệu thống kê phát sinh của kỳ hiện tại sang kỳ sau. 
2. Kết thúc kỳ báo cáo thống kê 3 tháng, 6 tháng, 10 tháng, 12 tháng, Chi cục Thi hành án dân sự chốt số liệu, lập danh sách số việc thi hành án chưa có điều kiện thi hành đã chuyển sổ theo dõi riêng; danh sách việc thi hành án dân sự đang tổ chức thi hành; danh sách vụ việc bồi thường nhà nước đang theo dõi, giải quyết (bao gồm cả vụ việc do Toà án nhân dân đang thụ lý giải quyết); danh sách việc thi hành án cho tổ chức tín dụng gửi Cục Thi hành án dân sự.
Cục Thi hành án dân sự chốt số liệu, lập danh sách số việc thi hành án chưa có điều kiện thi hành đã chuyển sổ theo dõi riêng; danh sách việc thi hành án dân sự đang tổ chức thi hành; danh sách vụ việc bồi thường nhà nước đang theo dõi, giải quyết (bao gồm cả vụ việc do Toà án nhân dân đang thụ lý giải quyết); danh sách việc thi hành án cho tổ chức tín dụng tại Cục Thi hành án dân sự và tổng hợp danh sách chung của toàn tỉnh gửi Tổng cục Thi hành án dân sự để theo dõi, quản lý.
Phòng Thi hành án cấp quân khu chốt số liệu, lập danh sách việc thi hành án dân sự chưa thi hành xong, danh sách vụ việc bồi thường nhà nước đang theo dõi, giải quyết gửi Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng để theo dõi, quản lý. 
3. Kết thúc kỳ báo cáo thống kê 12 tháng, Chi cục Thi hành án dân sự chốt số liệu, lập danh sách số việc thi hành án chưa thi hành xong chuyển kỳ sau gửi Cục Thi hành án dân sự. Cục Thi hành án dân sự chốt số liệu, lập danh sách số việc thi hành án chưa thi hành xong chuyển kỳ sau tại Cục Thi hành án dân sự và tổng hợp danh sách chung của toàn tỉnh gửi Tổng cục Thi hành án dân sự để theo dõi, quản lý.
4. Ngày lập báo cáo thống kê là ngày Chấp hành viên tổng hợp số liệu, lập báo cáo thống kê gửi tới Thủ trưởng đơn vị hoặc ngày Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu, lập báo cáo thống kê của toàn tỉnh gửi tới cấp trên trực tiếp.
5. Cách ghi chép, lập báo cáo thống kê được thực hiện theo hướng dẫn tại bản giải thích biểu mẫu. 
	[bookmark: Dieu11]Điều 10. Khóa sổ và lập báo cáo thống kê
1. Sau thời điểm khóa sổ, hệ thống tự động xác lập dữ liệu của kỳ báo cáo để phục vụ trích xuất biểu mẫu thống kê; Dữ liệu phát sinh hoặc được cập nhật sau thời điểm khóa sổ được tính vào kỳ báo cáo tiếp theo, trừ trường hợp điều chỉnh số liệu theo quy định tại khoản 3 Điều 6 của Thông tư này.
Trường hợp phương tiện điện tử chưa sẵn sàng hoặc chưa có dữ liệu điện tử thì cơ quan, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này phải chốt số liệu, khóa sổ trên hồ sơ nghiệp vụ hoặc trên biểu mẫu báo cáo thống kê (bằng giấy hoặc phương tiện điện tử phù hợp) để lập báo cáo thống kê; đồng thời chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu thuộc phạm vi quản lý tại thời điểm khóa sổ.
2. Cách ghi chép, lập báo cáo thống kê được thực hiện theo hướng dẫn tại bản giải thích biểu mẫu. 

	Sửa đổi căn bản về phương thức lập báo cáo, chuyển từ lập biểu thủ công sang quản trị dữ liệu trên nền tảng số.
Sửa đổi, cơ cấu lại quy định về “lập báo cáo thống kê” theo hướng chuyển từ chốt số liệu, khóa sổ và lập danh sách thủ công sang quản trị dữ liệu trên Nền tảng số THADS, gồm các bước: cập nhật dữ liệu nghiệp vụ, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, khóa sổ theo thời gian hệ thống, trích xuất biểu mẫu và kiểm soát việc điều chỉnh dữ liệu sau khóa sổ có lưu vết.
Việc sửa đổi nhằm bảo đảm thống nhất với quy định của Luật THADS về thực hiện thủ tục THADS trên môi trường số, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu THADS; đồng thời phù hợp quy định về dữ liệu, kết nối/chia sẻ dữ liệu và yêu cầu vận hành hệ thống thông tin.
Đồng thời, rà soát lược bỏ hoặc điều chỉnh các quy định không còn phù hợp với phương thức thực hiện trên Nền tảng số THADS (như lập danh sách thủ công gửi cấp trên; quy định “ngày lập báo cáo” theo quy trình giấy), chuyển sang cơ chế hệ thống ghi nhận thời điểm cập nhật, chốt số liệu, khóa sổ và phục vụ trích xuất báo cáo.
Căn cứ Điều 5 Luật THADS, Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 (các quy định về giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, văn bản điện tử, chữ ký điện tử, chữ ký số để làm cơ sở cho dữ liệu, báo cáo điện tử); Điều 12, Điều 26 Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 (quản trị, chất lượng, xử lý dữ liệu và trách nhiệm liên quan đến dữ liệu theo phạm vi điều chỉnh); Điều 5, Điều 9 Nghị định số 278/2025/NĐ-CP (yêu cầu dữ liệu, tổ chức kết nối/chia sẻ, khai thác dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên hệ thống).

	
	
	Điều 11. Xử lý sự cố hệ thống trong thực hiện báo cáo thống kê 
1. Trường hợp phương tiện điện tử phục vụ công tác thống kê gặp sự cố kỹ thuật dẫn đến không thể cập nhật dữ liệu, trích xuất hoặc gửi báo cáo thống kê theo quy định, cơ quan thi hành án dân sự phải kịp thời thông báo cho cơ quan quản lý thi hành  án dân sự thuộc Bộ Tư pháp để được hướng dẫn xử lý. 
2. Trong thời gian hệ thống xảy ra sự cố, cơ quan thi hành án dân sự thực hiện lập và gửi báo cáo thống kê bằng phương thức khác theo hướng dẫn của cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp.
3. Sau khi hệ thống được khôi phục, cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm cập nhật đầy đủ dữ liệu nghiệp vụ phát sinh trong thời gian hệ thống xảy ra sự cố và rà soát, đối chiếu số liệu thống kê trên hệ thống.
4. Trường hợp số liệu báo cáo đã gửi trong thời gian hệ thống xảy ra sự cố có sai lệch so với dữ liệu sau khi cập nhật đầy đủ trên hệ thống thì thực hiện điều chỉnh số liệu báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư này.
5. Thời gian hệ thống xảy ra sự cố được cơ quan quản lý, vận hành hệ thống xác nhận là căn cứ để xem xét việc thực hiện thời hạn lập và gửi báo cáo thống kê của cơ quan thi hành án dân sự.
6. Cơ quan quản lý, vận hành hệ thống thông báo xác nhận sự cố bằng văn bản hoặc thông báo chính thức trên hệ thống hoặc hình thức điện tử khác có thể kiểm tra, lưu vết. Thông báo sự cố phải có các nội dung sau: thời điểm phát sinh sự cố, phạm vi ảnh hưởng, dự kiến thời gian khắc phục (nếu có) và hướng dẫn tạm thời đối với việc lập, gửi báo cáo thống kê.
Thời điểm bắt đầu và kết thúc sự cố được xác định theo thông báo hoặc xác nhận của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống và là căn cứ để áp dụng các quy định tại Điều này.
	Điều mới
Quy định này nhằm bảo đảm việc lập, gửi và cập nhật báo cáo thống kê thi hành án dân sự được thực hiện liên tục, kịp thời trong trường hợp Nền tảng số thi hành án dân sự hoặc hệ thống thông tin phục vụ công tác thống kê xảy ra sự cố kỹ thuật

	
	Điều 9. Hình thức báo cáo và phương thức gửi báo cáo thống kê
1. Báo cáo thống kê thi hành án dân sự được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử:
a) Báo cáo bằng văn bản giấy phải có chữ ký, họ tên của người lập biểu; chữ ký, họ tên của Thủ trưởng đơn vị và đóng dấu phát hành theo quy định. Báo cáo thống kê của Chấp hành viên có chữ ký của Chấp hành viên và xác nhận của Thủ trưởng đơn vị;
b) Báo cáo bằng văn bản điện tử được thể hiện dưới dạng ảnh (định dạng pdf) của báo cáo giấy hoặc văn bản điện tử dưới dạng tệp tin điện tử được xác thực bằng chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.
2. Báo cáo thống kê thi hành án dân sự được gửi tới nơi nhận bằng các phương thức: 
a) Gửi bằng thư điện tử công vụ do Bộ Tư pháp cấp (*@moj.gov.vn);
b) Gửi trên Phần mềm quản lý văn bản của Bộ Tư pháp (qlvb.moj.gov.vn);
c) Việc gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự trong quân đội được thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng.
	[bookmark: Dieu12]Điều 12. Hình thức báo cáo và phương thức gửi báo cáo thống kê
1. Báo cáo thống kê được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc văn bản, bảo đảm đầy đủ nội dung theo biểu mẫu quy định.
a) Báo cáo bằng văn bản giấy phải có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu theo quy định;
b) Báo cáo điện tử được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu hoặc tệp điện tử, được xác thực bằng chữ ký số của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
2. Báo cáo thống kê được gửi đến cơ quan có thẩm quyền bằng phương thức điện tử là chủ yếu, thông qua một trong các hình thức sau:
a) Gửi trên Nền tảng số trong lĩnh vực thi hành án dân sự;
b) Gửi qua hệ thống thư điện tử do Bộ Tư pháp cấp;
c) Gửi qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tư pháp.
Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện kỹ thuật để thực hiện bằng phương thức điện tử thì được gửi bằng phương thức phù hợp theo quy định, bảo đảm kịp thời, đầy đủ và chính xác.
Việc gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự trong quân đội thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng.

	- Bỏ “ảnh PDF của báo cáo giấy” thay bằng thông điệp dữ liệu hoặc tệp điện tử nhằm mở rộng cho chuyển đổi số.
- Bỏ “người lập biểu” phù hợp với quy định trong thông tư là trách nhiệm của tập thể
-Không ghi “@moj.gov.vn” mà quy định “thư điện tử do Bộ Tư pháp cấp” để phù hợp kỹ thuật văn bản.
Điều 12 quy định về hình thức và phương thức gửi báo cáo thống kê theo hướng ưu tiên thực hiện bằng phương thức điện tử, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và khai thác dữ liệu trên hệ thống. Đồng thời, quy định vẫn cho phép áp dụng hình thức phù hợp trong trường hợp chưa đáp ứng điều kiện kỹ thuật, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, dự thảo chuẩn hóa hình thức báo cáo theo hướng dữ liệu điện tử, giảm phụ thuộc vào văn bản giấy, và không quy định trách nhiệm của cá nhân mà xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, qua đó bảo đảm tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện và phù hợp với nguyên tắc quản lý hành chính.

	
	Điều 10. Trình tự, thời hạn gửi báo cáo thống kê 
1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Chấp hành viên phải lập và gửi báo cáo thống kê tới Thủ trưởng đơn vị nơi công tác.
2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Chi cục Thi hành án dân sự phải tổng hợp, lập báo cáo thống kê gửi tới Cục Thi hành án dân sự là cấp trên trực tiếp và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định.
3. Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Cục Thi hành án dân sự phải tổng hợp, lập báo cáo thống kê của toàn tỉnh gửi tới Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định.
4. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Chấp hành viên cơ quan thi hành án trong quân đội phải lập và gửi báo cáo thống kê tới Trưởng phòng Thi hành án cấp quân khu nơi công tác.
5. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Phòng Thi hành án cấp quân khu phải lập và gửi báo cáo thống kê tới Tư lệnh quân khu, Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định.
6. Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng phải tổng hợp, lập và gửi báo cáo thống kê tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các cơ quan nhận báo cáo thống kê theo quy định.
7. Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Tổng cục Thi hành án dân sự tổng hợp số liệu thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trong toàn quốc và số liệu thống kê thi hành án dân sự trong quân đội, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền khác khi có yêu cầu.
	[bookmark: Dieu13]Điều 13. Trình tự, thời hạn gửi báo cáo thống kê 
1. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, văn phòng thi hành án dân sự gửi báo cáo thống kê theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 của Thông tư này đến cơ quan thi hành án dân sự  tỉnh, thành phố nơi văn phòng thi hành án đặt trụ sở để tổng hợp.
2. Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố gửi báo cáo thống kê theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 của Thông tư này đến cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp.
3. Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng gửi báo cáo thống kê theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 của Thông tư này đến Bộ Tư pháp (thông qua cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp).
4. Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê, cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp thực hiện tổng hợp, lập báo cáo thống kê theo quy định.
5. Đối với báo cáo thống kê đột xuất, cơ quan, cá nhân thực hiện báo cáo theo yêu cầu về nội dung và thời hạn của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về thi hành án dân sự.

	Điều 13 quy định thời hạn gửi báo cáo thống kê theo hướng cụ thể và phân định theo từng cấp báo cáo, nhằm bảo đảm tính kịp thời của số liệu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.
Đồng thời, dự thảo không quy định trách nhiệm thống kê đối với cá nhân, người làm công tác thống kê, mà chỉ xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức. Nội dung này nhằm bảo đảm phù hợp với nguyên tắc quản lý hành chính, rõ trách nhiệm pháp lý thuộc về cơ quan trong việc bảo đảm chất lượng số liệu thống kê.

	
	Điều 11. Chỉnh sửa số liệu báo cáo thống kê 
Trường hợp phải chỉnh sửa số liệu báo cáo thống kê thi hành án dân sự thì cơ quan, cá nhân phải gửi báo cáo bổ sung và giải trình rõ về nội dung chỉnh sửa. Báo cáo bổ sung, giải trình phải có chữ ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị, đóng dấu của cơ quan, gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự theo phương thức đã quy định tại Điều 9 của Thông tư này. Nghiêm cấm việc tự ý tẩy xóa, chỉnh sửa trong biểu mẫu báo cáo thống kê. 
	[bookmark: Dieu14]Bãi bỏ
	Số liệu thống kê THADS là số liệu chuyên ngành nghiệp vụ, dùng để phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra công tác THADS, thi hành án hành chính theo quy định pháp luật nếu cho phép chỉnh sửa số liệu sau khi đã chốt, dữ liệu có thể bị sai lệch, không phản ánh đúng kết quả tổ chức thi hành án của Hệ thống THADS và dễ gặp rủi ro về bảo đảm an toàn thông tin dữ liệu.

	
	Điều 12. Kiểm tra, thẩm tra thống kê 
1. Kiểm tra thống kê thi hành án dân sự bao gồm các nội dung sau:
a) Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thống kê;
b) Việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê;
c) Các nội dung khác liên quan đến thống kê.
2. Thẩm tra thống kê thi hành án dân sự bao gồm các nội dung sau:
a) Số liệu, bảng phân tích số liệu thống kê; nguồn số liệu thống kê; phương pháp tính số liệu thống kê;
b) Các báo cáo về số liệu thống kê;
c) Dữ liệu điện tử thống kê;
d) Các số liệu khác liên quan đến thống kê;
đ) Việc sử dụng số liệu thống kê.
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1. Kiểm tra thống kê thi hành án dân sự bao gồm các nội dung sau:
a) Việc chấp hành các quy định của pháp luật về thống kê trong lĩnh vực thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính;
b) Việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê, bao gồm việc lập, tổng hợp, ký số, gửi và lưu trữ báo cáo thống kê;
c) Việc quản lý, vân hành, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thống kê;
d) Việc tổ chức thực hiện công tác thống kê tại cơ quan, đơn vị;
đ) Các nội dung khác có liên quan đến việc chấp hành chế độ thống kê.
2. Hình thức kiểm tra thống kê được thực hiện thông qua một hoặc nhiều hình thức sau:
a) Việc kiểm  tra được thực hiện thường xuyên thông qua việc tiếp nhận, xử lý, tổng hợp báo cáo thống kê;
b) Kiểm tra theo chuyên đề, theo kế hoạch hoặc đột xuất;
c) Kiểm tra thông qua hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và các phương tiện điện tử;
d) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
3. Khi phát hiện sai sót, vi phạm trong công tác thống kê, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra có trách nhiệm:
a) Yêu cầu cơ quan, đơn vị được kiểm tra giải trình, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan;
b) Yêu cầu điều chỉnh, hoàn thiện số liệu thống kê; trường hợp cần thiết thì yêu cầu lập lại báo cáo thống kê theo quy định;
c) Kiến nghị hoặc quyết định xử lý theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm theo quy định của pháp luật;
d) Trường hợp số liệu thống kê đã được sử dụng trong báo cáo, tham mưu, chỉ đạo, điều hành mà phát hiện có sai lệch thì phải kịp thời điều chỉnh, đồng thời thông báo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân đã sử dụng số liệu đó để bảo đảm thống nhất.
	- Giữ nguyên quy định về kiểm tra trong thực hiện chế độ báo cáo thống kê.
- Việc bãi bỏ quy định thẩm tra xuất phát từ thực tế số liệu thống kê được hình thành từ quá trình cập nhật, kiểm soát trên hệ thống và đã được rà soát ngay từ khâu nhập liệu, tổng hợp; do đó, việc quy định thêm một bước thẩm tra độc lập dễ dẫn đến chồng chéo, hình thức, kéo dài quy trình xử lý số liệu.
- Bổ sung hình thức kiểm tra và hậu kiểm nhằm rõ hơn về cách thức thực hiện.

	
	Điều 13. Thẩm quyền công bố và phổ biến thông tin thống kê 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố và phổ biến thông tin thống kê thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.
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1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố và phổ biến thông tin thống kê thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.
2. Căn cứ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoặc phục vụ công tác chuyên môn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thể ủy quyền cho cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện việc công bố, phổ biến số liệu thống kê chuyên đề, số liệu thống kê theo lĩnh vực, địa bàn hoặc theo yêu cầu đột xuất.
	Bổ sung thêm khoản 2 quy định về ủy quyền. lý do: Quy định này nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong thực tiễn quản lý, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, đồng thời vẫn kiểm soát chặt chẽ thẩm quyền thông qua hình thức ủy quyền bằng văn bản và xác định rõ phạm vi công bố.

	
	Điều 14. Sử dụng số liệu, thông tin trong báo cáo thống kê 
Số liệu và thông tin trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự được sử dụng làm một trong những căn cứ khi quyết định một số vấn đề cơ bản sau:
1. Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự; tình hình tổ chức, hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký và các công chức khác trong các kỳ báo cáo, năm báo cáo.
2. Lập kế hoạch thi hành án dân sự và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự hàng năm cho các cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên.
3. Phân bổ biên chế; đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với công chức lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm Chấp hành viên, Thẩm tra viên, công chức của cơ quan thi hành án dân sự.
4. Xác định mức độ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ và tổng hợp, bình xét thi đua, khen thưởng đối với cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên.
5. Thực hiện chế độ tài chính trong thi hành án dân sự; xem xét quyết định việc đầu tư kinh phí xây dựng trụ sở, kho vật chứng; trang cấp phương tiện làm việc cho Hệ thống Thi hành án dân sự và các nội dung khác liên quan đến bảo đảm tài chính, cơ sở vật chất để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự.
6. Báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
7. Đánh giá kết quả thi hành án hành chính làm căn cứ kiến nghị xử lý trách nhiệm trong thi hành án hành chính.
8. Sử dụng vào các công việc khác nhằm mục đích quản lý, điều hành hoạt động thi hành án dân sự.
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Số liệu và thông tin trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự được sử dụng làm một trong những căn cứ phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, bao gồm:
1. Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự; tình hình tổ chức, hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự theo các kỳ báo cáo, năm báo cáo.
2. Xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự hằng năm.
3. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ trong hệ thống thi hành án dân sự.
4. Thực hiện công tác quản lý tài chính, bảo đảm điều kiện hoạt động của hệ thống thi hành án dân sự.
5. Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
6. Đánh giá kết quả thi hành án hành chính, phục vụ việc xem xét, kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

	- Lược bỏ những chủ thể không phải là đối tượng điều chỉnh của thông tư;
- Lược bỏ những quy định không phù hợp khi cho rằng số liệu là căn cứ để thực hiện các quyết định có liên quan, vì sẽ không mang tính khách quan trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và lĩnh vực chuyên ngành khác.
- Việc sử dụng số liệu thống kê cần được xác định là công cụ phục vụ phân tích, đánh giá, hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, không phải là căn cứ duy nhất hoặc trực tiếp để ban hành các quyết định nghiệp vụ hoặc quyết định hành chính.

	
	Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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	Điều 15. Trách nhiệm thực hiện Chế độ báo cáo thống kê
1. Bộ Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm ưu tiên đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến vào hoạt động thống kê thi hành án dân sự; nâng cấp, hoàn thiện các phần mềm về thống kê, cơ sở dữ liệu điện tử về thống kê thi hành án dân sự.
2. Tổng cục Thi hành án dân sự giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thẩm tra, đôn đốc việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự. 
3. Cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thẩm tra, đôn đốc việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự đối với Chấp hành viên thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc.
4. Chi cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm thực hiện, kiểm tra, thẩm tra, đôn đốc các Chấp hành viên, người làm công tác thống kê trong đơn vị về việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.
5. Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm thực hiện và giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thẩm tra, đôn đốc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự trong quân đội.
6. Phòng Thi hành án cấp quân khu chịu trách nhiệm thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thẩm tra, đôn đốc việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự đối với Chấp hành viên do mình quản lý.
7. Chấp hành viên chịu trách nhiệm thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự và các nhiệm vụ được giao.
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1. Bộ Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng, quản lý, vận hành và bảo đảm điều kiện kỹ thuật cho Nền tảng số trong lĩnh vực thi hành án dân sự, cơ sở dữ liệu về thi hành án dân sự; tổ chức kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định của pháp luật; chỉ đạo xây dựng danh mục dùng chung, mã chỉ tiêu và cấu trúc dữ liệu phục vụ việc trích xuất báo cáo thống kê theo Thông tư này.
2. Cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thẩm tra và đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê trong toàn hệ thống.
3. Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này trong phạm vi quản lý; phân công đầu mối, hướng dẫn thực hiện công tác thống kê; tổ chức rà soát, đối chiếu, kiểm soát số liệu trước khi ký số, gửi báo cáo; chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của số liệu.
4. Cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự trong quân đội nhân dân; hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự trong phạm vi quản lý.
5. Văn phòng Thi hành án dân sự có trách nhiệm tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo quy định tại Thông tư này;chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý thi hành án dân sự về tính chính xác, đầy đủ, trung thực của số liệu, thông tin thuộc phạm vi hoạt động của mình.

	Quy định nhằm xác định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư theo hướng trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Thông tư.
- Lược bỏ quy định trách nhiệm của cá nhân: không quy định cụ thể trách nhiệm của cá nhân, mà giao cho người đứng đầu cơ quan chủ động phân công trong nội bộ, qua đó bảo đảm tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện và phù hợp với nguyên tắc quản lý hành chính. Đồng thời, quy định này cũng nhằm gắn trách nhiệm của cơ quan với việc bảo đảm chất lượng số liệu thống kê, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo và vận hành hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

	
	Điều 16. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự được khen thưởng theo quy định hiện hành.
2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
	Bãi bỏ
	Bãi bỏ vì không còn phù hợp với quy định của Thông tư này, việc khen thưởng, xử lý vi phạm đã điều chỉnh bởi quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác.

	
	Điều 17. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 7 năm 2024, thay thế Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tư pháp quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.
2. Đối với các biểu mẫu thống kê đã được lập đúng quy định trước khi Thông tư này có hiệu lực thì được công nhận và có giá trị pháp lý.
Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế đó.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, giải quyết./.



	[bookmark: Dieu20]Điều 18. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2026 và thay thế Thông tư số 05/2024/TT-BTP ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. 
2. Đối với kỳ báo cáo thống kê năm đang thực hiện tại thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục áp dụng quy định về biểu mẫu, phương pháp tính và chế độ báo cáo theo Thông tư số 05/2024/TT-BTP ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026.
Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026, nội dung giải thích chỉ tiêu, hướng dẫn ghi biểu mẫu theo quy định tại Thông tư này được áp dụng để thực hiện thống nhất trong quá trình thu thập, tổng hợp số liệu, nhưng không làm thay đổi biểu mẫu và phương pháp tính đang áp dụng.
Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2026, việc lập và gửi báo cáo thống kê được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
3. Các báo cáo thống kê đã được lập, gửi đúng quy định theo Thông tư số 05/2024/TT-BTP trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được công nhận và có giá trị sử dụng.
	Quy định hiệu lực thi hành, điều khoản thay thế để đồng bộ thời điểm áp dụng mô hình tổ chức mới và các quy định của Luật THADS năm 2025. Đồng thời, quy định chuyển tiếp thời điểm có hiệu lực của biểu mẫu:
(1) Biểu mẫu cũ (đến 30/9)
(2) Hướng dẫn ghi chép biểu mẫu thì áp dụng quy định tại Thông tư (từ 01/7)
(3) Áp dụng toàn bộ Thông tư (từ 01/10)
Nhằm: bảo đảm tính ổn định, liên tục của số liệu thống kê trong kỳ báo cáo năm, tránh phát sinh sai lệch do thay đổi biểu mẫu và phương pháp tính giữa chừng. Theo đó, biểu mẫu và phương pháp tính theo Thông tư số 05/2024/TT-BTP tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 30/9/2026 để bảo đảm tính đồng bộ, so sánh của số liệu trong cùng một kỳ báo cáo. Kể từ ngày 01/10/2026, khi các điều kiện về kỹ thuật, tổ chức thực hiện đã cơ bản sẵn sàng, việc lập và gửi báo cáo thống kê được thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư này.
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